Phụ lục số 01

	TRUNG TÂM

LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 


	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc





DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên pháp lý Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Điểm trung bình
	Đối tượng ưu tiên

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Đào Kim Anh
	Nữ
	20/10/1990
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Cử nhân Luật
	7,48
	

	2
	Vương Thị Phương Anh
	Nữ
	17/5/1991
	Hạ Hòa, Phú Thọ
	Cử nhân
	2,88
	

	3
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Nữ
	25/2/1990
	Từ Liêm, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,28
	

	4
	Nguyễn Đình Cảnh
	Nam
	29/7/1991
	Ứng Hòa, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,03
	

	5
	Chu Thị Chi
	Nữ
	21/03/1987
	Thủy Nguyên, Hải Phòng
	Cử nhân Luật
	7,37
	

	6
	Nguyễn Thị Thùy Chi
	Nữ
	16/1/1982
	Hải Dương
	Cử nhân Luật
	7,43
	

	7
	Ngô Thị Hải Chiến
	Nữ
	01/11/1990
	Lạng Giang, Bắc Giang
	Cử nhân Luật
	7,39
	

	8
	Trần Thị Ngọc Diệp
	Nữ   
	04/11/1990
	Gia Lâm, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	6,86
	Con thương binh

	9
	Nguyễn Thùy Dương
	Nữ
	30/11/1990
	Hải Hậu, Nam Định
	Cử nhân Luật
	7,67
	

	10
	 Trần Thị Hương Giang
	Nữ
	29/3/1979
	TP Nam Định, Nam Định
	Cử nhân Luật
	7,85
	

	11
	Hồ Thị Thanh Hà
	Nữ
	18/7/1991
	Lạng Giang, Bắc Giang
	Cử nhân Luật
	7,18
	

	12
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	Nữ
	12/10/1991
	Văn Giang, Hưng Yên
	Cử nhân Luật
	2,98
	


	13
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	17/4/1991
	Kim Bảng, Hà Nam
	Cử nhân Luật
	3,40
Giỏi
	

	14
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Nữ
	29/7/1991
	Hiệp Hòa, Bắc Giang
	Cử nhân Luật
	3,00
	

	15
	Ngô Thị Hảo
	Nữ
	28/8/1991
	Lục Ngạn, Bắc Giang
	Cử nhân Luật
	7,52
	

	16
	Lê Thị Hiền
	Nữ
	15/7/1984
	Vụ Bản, Nam Định
	Cử nhân Luật
	7,06
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	20/9/1990
	Nam Trực, Nam Định
	Cử nhân Luật
	3,12
	

	18
	Đỗ Thị Hương
	Nữ
	20/9/1991
	Yên Định, Thanh Hóa
	Cử nhân Luật
	7,58
	

	19
	Nguyễn Thanh Hương
	Nữ
	27/01/1989
	Mỹ Hào, Hưng Yên
	Cử nhân Luật
	3,23
Giỏi
	

	20
	Nguyễn Thu Hương
	Nữ
	29/9/1991
	Hoài Đức, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,42
	

	21
	Phạm Thị Hương
	Nữ
	01/4/1990
	Kiến Xương, Thái Bình
	Cử nhân Luật
	2,53
	

	22
	Nguyễn Hữu Huy
	Nam
	11/9/1983
	Quốc Oai, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,0
	

	23

	Đặng Thị Thu Huyền
	Nữ
	28/11/1991
	Gia Lâm, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,73
	

	24
	Hà Thị Khánh Huyền
	Nữ
	28/7/1990
	Kim Thành, Hải Dương
	Cử nhân Luật
	6,88
	

	25
	Nguyễn Hữu Khang
	Nam
	02/8/1989
	Cẩm Giàng, Hải Dương
	Cử nhân Luật
	7,11
	

	26
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Nữ
	09/2/1991
	Quốc Oai, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,44
	

	27
	Hoàng Thị Linh
	Nữ
	21/3/1991
	Hà Trung, Thanh Hóa
	Cử nhân Luật
	7,67
	

	28
	Đỗ Thị Bích Ngọc
	Nữ
	13/8/1991
	Đồ Sơn, Hải Phòng
	Cử nhân Luật
	7,22
	

	29
	Trần Thị Nguyệt
	Nữ
	22/8/1990
	Nam Đàn, Nghệ An
	Cử nhân Luật
	2,98
	

	30
	Lê Thị Thu Nhàn
	Nữ
	12/3/1990
	Nam Đàn, Nghệ An
	Cử nhân Luật
	6,73
	Con thương binh

	31

	Nguyễn Lệ Hồng Nhung
	Nữ
	26/10/1991
	Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7.04
	

	32
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Nữ
	24/10/1990
	Từ Liêm, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,64 
	

	33
	Nguyễn Thu Phương
	Nữ
	13/12/1979
	Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,19
	

	34
	Phạm Thị Hải Quỳnh
	Nữ
	07/10/1991
	Vũ Thư, Thái Bình
	Cử nhân Luật
	2,90
	

	35
	Nguyễn Văn Sơn
	Nam
	26/7/1988
	Gia Lâm, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	2,58
	

	36
	Đào Mai Thanh
	Nữ
	27/3/1983
	Tân Phương, Phú Thọ
	Cử nhân Luật
	7.54
	

	37
	Lưu Công Thành
	Nam
	11/9/1990
	Duy Tiên, Hà Nam
	Cử nhân Luật
	7.36
	

	38
	Đàm Thị Thu Thảo
	Nữ
	03/9/1986
	Yên Hưng, Quảng Ninh
	Cử nhân Luật
	7,25
	

	39
	Vũ Thị Yến Thi
	Nữ
	14/6/1991
	Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	Cử nhân Luật
	7,12
	

	40
	Lê Thị Thiêm
	Nữ
	20/5/1990
	Thọ Xuân, Thanh Hóa
	Cử nhân Luật
	7.96
	

	41
	Thiều Văn Thịnh
	Nam
	12/8/1991
	Yên Định, Thanh Hóa
	Cử nhân Luật
	7,61
	Con Thương binh

	42
	Lê Thị Hồng Thuận
	Nữ
	11/2/1991
	Anh Sơn, Nghệ An
	Cử nhân Luật
	7,39
	

	43
	Tống Thị Thu
	Nữ
	02/10/1991
	Chương Mỹ, Hà Nội
	Cử nhân Luật
	7,11
	

	44
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Nữ
	22/3/1991
	Đô Lương, Nghệ An
	Cử nhân Luật
	7,18
	Con thương binh

	45
	Lý Thị Huyền Trang
	Nữ
	13/10/1988
	Bảo Thắng, Lào Cai
	Cử nhân Luật
	7,56
	

	46
	Nguyễn Thị Thiên Trang
	Nữ
	18/8/1990
	TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
	Cử nhân Luật
	7,58
	

	47
	Trịnh Thị Huyền Trang
	Nữ
	08/7/1990
	Yên Sơn, Tuyên Quang
	Cử nhân Luật
	3,31
Giỏi
	

	48
	Đặng Quang Tuyến
	Nam
	18/7/1991
	Yên Thành, Nghệ An
	Cử nhân Luật
	7,65
	

	49
	Đào Ngọc Vân
	Nữ
	30/11/1990
	Ý Yên, Nam Định
	Cử nhân Luật
	7,58
	


